
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2.797.015.280

01-11-16 Chị Le Thi Van Anh CMTX T11 500.000 2.797.515.280

Anh Từ Văn Sơn (P13-Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 2.799.515.280

Chị Phi Hường (Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.799.715.280

Chị Nguyễn Thị Thu Yến (Q10) ủng hộ KTX 300.000 2.800.015.280

Chị Phượng ủng hộ KTX 300.000 2.800.315.280

Chị Huỳnh Thị Trúc Linh (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 2.801.315.280

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/11/16 (343 phần) 686.000 2.802.001.280

Chi phí ngày 01/11/2016 1.208.000 2.800.793.280

02-11-16
MTQ có số GD 021116020381201 CMTX T11 500.000 2.801.293.280

Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2.000.000 2.803.293.280

Chị ADTB CMTX T11 200.000 2.803.493.280

Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200.000 2.803.693.280

03-11-16
Chị Nhi Lý (Bình Chánh) ủng hộ KTX 200.000 2.803.893.280

Chị Nguyễn Thị Thu Yến (Q10) ủng hộ KTX 300.000 2.804.193.280

Anh Thắng (Q11) ủng hộ KTX 500.000 2.804.693.280

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/11/16 (338 phần) 676.000 2.805.369.280

Chi phí ngày 03/11/2016 1.705.000 2.803.664.280

05-11-16 Em Phùng Chi Mai, Phùng Gia Phúc (HS Trường Ngô Tất Tố -

Q10) ủng hộ KTX
500.000 2.804.164.280

Anh Nguyễn Hữu Hiếu (Q7) ủng hộ KTX 200.000 2.804.364.280

Tiền bán phiếu cơm ngày 05/11/16 (325ph) 650.000 2.805.014.280

Chi phí ngày 05/11/2016 1.490.000 2.803.524.280

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 11/2016

Chi Tiết

Tồn tháng 10/2016



06-11-16
Chị DTHa CMTX T11 500.000 2.804.024.280

Chi phí ngày 06/11/2016 457.000 2.803.567.280

07-11-16
Chị Kimnhut CMTX T11 200.000 2.803.767.280

08-11-16
Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.804.767.280

Chị Yến (Q10) ủng hộ KTX 300.000 2.805.067.280

Anh Đỗ Thiện Phúc (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500.000 2.805.567.280

Tiền bán phiếu cơm ngày 08/11/16 (320ph) 660.000 2.806.227.280

Chi phí ngày 08/11/2016 1.616.000 2.804.611.280

09-11-16
Chi phí ngày 09/11/2016 734.000 2.803.877.280

10-11-16
Chị Khuulanhuong CMTX T11 200.000 2.804.077.280

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/11/16 (320ph) 640.000 2.804.717.280

Chi phí ngày 10/11/2016 245.000 2.804.472.280

11-11-16
Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX 500.000 2.804.972.280

12-11-16 Chị Tô Mỹ Ngọc- P6- Q11) ủng hộ KTX 1.000.000 2.805.972.280

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/11/16 (337 phần) 674.000 2.806.646.280

Chi phí ngày 12/11/2016 1.439.000 2.805.207.280

13-11-16
Chị Trần Tố Nữ (Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.805.407.280

Chi phí ngày 13/11/2016 8.800 2.805.398.480

14-11-16
MTQ có số GD IBVCB1411160742225001 ủng hộ KTX 500.000 2.805.898.480

Chị Yến (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.806.398.480

Chị Huỳnh Thị Trúc Linh (P8-Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 2.807.398.480

15-11-16
Chị Tran Ngoc Khanh Quynh ủng hộ KTX 1.000.000 2.808.398.480

Chi phí ngày 15/11/2016 1.461.000 2.806.937.480

Lương kỳ 1 T11/2016 C Nga 1.000.000 2.805.937.480

Lương kỳ 1 T11/2016 C Nghĩa 500.000 2.805.437.480

Lương kỳ 1 T11/2016 Tuấn Tú 2.000.000 2.803.437.480



Tiền điện T11 585.000 2.802.852.480

16-11-16
Anh Do Huu Minh CMTX T10,11 /2016 1.000.000 2.803.852.480

17-11-16
Anh Nguyễn Hữu Thanh (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.804.352.480

19-11-16
Chị Quế ủng hộ KTX 1.000.000 2.805.352.480

Chị Yến (Q10) ủng hộ KTX 300.000 2.805.652.480

Anh Trần Nhật Trường ủng hộ KTX 1.200.000 2.806.852.480

Anh Phạm Chí Cường (Q6) ủng hộ KTX 800.000 2.807.652.480

Tiền bán phiếu cơm ngày 19/11/16 (305ph) 610.000 2.808.262.480

Chi phí ngày 19/11/2016 1.355.000 2.806.907.480

20-11-16
Chi phí ngày 20/11/2016 200.000 2.806.707.480

21-11-16
Chị Quan Bội Quân (Q11) ủng hộ KTX 500.000 2.807.207.480

Chị Mỹ Trinh (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.807.707.480

Chi phí ngày 21/11/2016 976.000 2.806.731.480

22-11-16
Chị Yến (Q10) ủng hộ KTX 300.000 2.807.031.480

Chị La Thị Cúc (Sóc Trăng) ủng hộ KTX 800.000 2.807.831.480

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/11/16 (352 ph) 704.000 2.808.535.480

Chi phí ngày 22/11/2016 1.278.000 2.807.257.480

23-11-16 Chi phí ngày 23/11/2016 598.000 2.806.659.480

24-11-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/11/16 (303 phần) 606.000 2.807.265.480

Chi phí ngày 24/11/2016 1.095.000 2.806.170.480

25-11-16
Lãi T11 ATM 14.246 2.806.184.726

26-11-16
Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.807.184.726

Anh Nguyễn Thiện Sơn (Q8) ủng hộ KTX 300.000 2.807.484.726

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/11/16 (325 phần) 650.000 2.808.134.726

Chi phí ngày 26/11/2016 1.545.000 2.806.589.726



28-11-16
Anh Lương Chí Tân (P3-Q10) ủng hộ KTX 1.008.000 2.807.597.726

Anh Nhannguyenak CMTX T11 1.000.000 2.808.597.726

Anh Trình Quang Trí (Q7) ủng hộ KTX 500.000 2.809.097.726

Lãi T11 STK 1T 1.119.873 2.810.217.599

29-11-16
Chị Nguyệt (P7-Q5) ủng hộ KTX 1.000.000 2.811.217.599

Anh(chị) Nguyễn Thanh Tú (Thủ Đức) ủng hộ KTX 500.000 2.811.717.599

Chị Hồ Nguyệt Tuyết Mai (P7-Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.811.917.599

Tiền bán phiếu cơm ngày 29/11/16 (227 phần) 454.000 2.812.371.599

Chi phí ngày 29/11/206 2.499.000 2.809.872.599

Chi lương kỳ 2 T11 Chị Nga 500.000 2.809.372.599

Chi lương kỳ 2 T11 Chị Nghĩa 500.000 2.808.872.599

Chi lương kỳ 2 T11 Tuấn Tú 2.000.000 2.806.872.599

30/11/2016 Chị Doit CMTX T12 2.000.000 2.808.872.599

MTQ có số GD 3011160341984001 ủng hộ KTX 200.000 2.809.072.599

Bổ sung ngày 

18/10/2016
Chi phí ngày 18/10/2016 1.548.000 2.807.524.599

39.052.119 28.542.800 2.807.524.599

Thu Chi Tồn

2.797.015.280

1.134.119 2.798.149.399

6.100.000 2.804.249.399

24.808.000 2.829.057.399

7.010.000 2.836.067.399

28.542.800 2.807.524.599

39.052.119 28.542.800 2.807.524.599

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm ( 3505 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 11/2016

Tồn quỹ cuối tháng 11/2015

Chi tiết

Tồn tháng 10/2016



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/11/16 Thịt xay 15 50.000             750.000               

Hành lá 3 25.000             75.000                 

Bầu 10 4.000               40.000                 

Chuối 35,00                7.000               245.000               

Trứng gà 50 98.000                 

1.208.000            

03/11/16 Cá diêu hồng 60 22.000 1.320.000

Củ sắn 10 7.000 70.000

Rau muống 7 50.000

Ớt 20.000

Chuối 35 7.000 245.000

1.705.000            

05/11/16 Chuối 10 7.000               70.000                 

Cà rốt 10 3.000               30.000                 

Củ sắn 20 3.000               60.000                 

Hành lá 2 35.000             70.000                 

Đùi gà góc tư 60 21.000             1.260.000            

1.490.000            

06/11/16 Phí Điện thoại bàn T10 1 67.000 67.000

Phí Internet T10 1 390.000 390.000

457.000

08/11/16 Thịt vai đùi 16,5 60.000 990.000

CHI TIẾT CHI CHÍ

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



Chuối 30 7.000 210.000

Đậu hủ 200 1.250 250.000

Ớt 1 40.000 40.000

Susu 18 7.000 126.000

1.616.000

09/11/16 Cá viên basa hấp 30 23.000 690.000

Chả cá basa hấp 2 22.000 44.000

734.000

10/11/16 Chuối 35 7.000 245.000

245.000

12/11/16 Cá basa 50 20.000 1.000.000

Chuối 35 7.000 245.000

Ớt khô 0,5 40.000 20.000

Ớt tươi 0,5 30.000 15.000

Bột nghệ 0,5 42.000 21.000

Hạt điều 0,5 36.000 18.000

Củ sắn 10 8.000 80.000

Bí xanh 5 8.000 40.000

1.439.000

13/11/16 Phí SMSVCB T10 1 8.800 8.800

8.800

15/11/16 Thịt xay 15 50.000 750.000

Chả cá basa tươi 10 21.000 210.000

Chả cá basa hấp 3 22.000 66.000

Chuối 35 7.000 245.000

Rau củ 70.000

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



Cà chua 10 12.000 120.000

Lương kỳ 1 T11/2016 C Nga 1.000.000

Lương kỳ 1 T11/2016 C Nghĩa 500.000

Lương kỳ 1 T11/2016 Tuấn Tú 2.000.000

Tiền điện T11 1 585.000 585.000

5.546.000

19/11/16 Thịt vai đùi 10 70.000 700.000

Chuối 35 7.000 245.000

Rau củ 210.000

Sửa nồi hấp cơm 1 200.000 200.000

1.355.000

20/11/16 Phí VS T11 1 200.000 200.000

200.000

21/11/16 Chả cá basa hấp 3 22.000 66.000

Chả cá basa tươi 10 21.000 210.000

Phí VC gia vị từ QC --> BXMĐ 1 300.000 300.000

Phí VC gia vị từ BXMĐ --> Cư pui 1 400.000 400.000

976.000

22/11/16 Thịt xay 10 50.000 500.000

Chuối 35 7.000 245.000

Khăn giấy 3 75.000 225.000

Susu 15 6.000 90.000

Bầu 15 8.000 120.000

Ớt 1 50.000 50.000

Hành lá 1 48.000 48.000

1.278.000

23/11/16 Tiền nước T11 1 598.000 598.000

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



598.000

24/11/16 Chuối 35 7.000 245.000

Cá Ngân 50 15.000 750.000

Mướp 20 2.000 40.000

Củ sắn 20 3.000 60.000

1.095.000

26/11/16 Thịt vai đùi 15 70.000 1.050.000

Chuối 35 7.000 245.000

Đậu hủ 200 1.250 250.000

1.545.000

29/11/16 Chả lụa 20 60.000 1.200.000

Chả chiên 10 70.000 700.000

Khổ qua 20 9.000 180.000

Củ sắn 20 2.500 50.000

Chuối 35 7.000 245.000

Hành lá 0,5 40.000 20.000

Tỏi 2 52.000 104.000

Chi lương kỳ 2 T11 Chị Nga 500.000

Chi lương kỳ 2 T11 Chị Nghĩa 500.000

Chi lương kỳ 2 T11 Tuấn Tú 2.000.000

5.499.000

BS 18/10/16 Chuối 35 7.000 245.000

Cá Basa 45 25.000 1.125.000

Bầu 23 6.000 138.000

Củ sắn 10 4.000 40.000

1.548.000

28.542.800

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

Tổng cộng

TỔNG


